
BỘ LÂM NGHIỆP
Số:
2198/CNR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,
ngày
26 tháng
11 năm
1977

Sign In

QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ LÂM NGHIỆP SỐ 2198/CNR NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1977

BAN HÀNH BẢNG PHÂN LOẠI TẠM THỜI CÁC LOẠI GỖ SỬ DỤNG THỐNG NHẤT TRONG CẢ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ LÂM NGHIỆP

- Căn cứ bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản

lý kinh tế ban hành kèm theo Nghị định số 172-CP ngày 1-1-1973 của Hội đồng Chính phủ;

- Căn cứ Nghị định số 76-CP ngày 25-3-1977 của Hội đồng Chính phủ về vấn đề hướng dẫn

thi hành và xây dựng pháp luật thống nhất trong cả nước;

- Căn cứ Nghị định số 10-CP ngày 26-4-1960 của Hội đồng Chính phủ quy định chế độ tiết

kiệm gỗ;

- Để tạm thời thống nhất việc phân loại gỗ sử dụng trong cả nước;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay xếp các loại gỗ sử dụng ở các tỉnh phía Nam và bảng phân loại 8 nhóm gỗ ban

hành kèm theo Quyết định số 42-QĐ ngày 9/8/1960 của Tổng cục Lâm nghiệp và tổng hợp lại

thành "Bảng phân loại tạm thời các loại gỗ sử dụng thống nhất trong cả nước" ban hành kèm

theo Quyết định này.

Điều 2. Kể từ ngày 01/01/1978 việc phân loại gỗ sử dụng sẽ áp dụng thống nhất trong cả nước

theo bảng phân loại ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Các ông Thủ trưởng, các Cục, Vụ, Viện có liên quan, các ông Giám đốc các Công ty

Cung ứng và Chế biến lâm sản, các ông Trưởng Ty Lâm nghiệp và Giám đốc các Lâm trường

có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Số

TT

Tên gỗ Tên khoa học Tên địa

phương

1 2 3 4
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  NHÓM I:    

1 Bàng Lang cườm Lagerstroemia angustifolia

Pierre

 

2 Cẩm lai Dalbergia Oliverii Gamble  

3 Cẩm lai Bà Rịa Dalbergia bariensis Pierre  

4 Cẩm lai Đồng Nai Dalbergia dongnaiensis Pierre  

5 Cẩm liên Pantacme siamensis Kurz Cà gần

6 Cẩm thị Diospyros siamensis Warb  

7 Dáng hương Pterocarpus pedatus Pierre  

8 Dáng hương căm-bốt Pterocarpus cambodianus Pierre  

9 Dáng hương mắt

chim

Pterocarpus indicus Willd  

10 Dáng hương quả lớn Pterocarpus macrocarpus Kurz  

11 Du sam Keteleeria davidiana

Bertris Beissn

Ngô tùng

12 Du sam Cao Bằng Keteleeria calcaria Ching  

13 Gõ đỏ Pahudia cochinchinensis Hồ bì

    Pierre Cà te

14 Gụ Sindora maritima Pierre  

15 Gụ mật Sindora cochinchinensis Baill Gõ mật

16 Gụ lau Sindora tonkinensis A.Chev Gõ lau



17 Hoàng đàn Cupressus funebris Endl  

18 Huệ mộc Dalbergia sp  

19 Huỳnh đường Disoxylon loureiri Pierre  

20 Hương tía Pterocarpus sp  

21 Lát hoa Chukrasia tabularis A.Juss  

22 Lát da đồng Chukrasia sp  

23 Lát chun Chukrasia sp  

24 Lát xanh Chukrasia var. quadrivalvis Pell  

25 Lát lông Chukrasia var.velutina King  

26 Mạy lay Sideroxylon eburneum A.Chev.  

27 Mun sừng Diospyros mun H.Lec  

28 Mun sọc Diospyros sp  

29 Muồng đen Cassia siamea lamk  

30 Pơ mu Fokienia hodginsii A.Henry et

thomas

 

31 Sa mu dầu Cunninghamia konishii Hayata  

32 Sơn huyết Melanorrhoea laccifera Pierre  

33 Sưa Dalbergia tonkinensis Prain  

34 Thông ré Ducampopinus krempfii H.Lec  

35 Thông tre Podocarpus neriifolius D.Don  



36 Trai (Nam Bộ) Fugraea fragrans Roxb.  

37 Trắc Nam Bộ Dalbergia cochinchinensis

Pierre

 

38 Trắc đen Dalbergia nigra Allen  

39 Trắc căm bốt Dalbergia cambodiana Pierre  

40 Trầm hương Aquilaria Agallocha Roxb.  

41 Trắc vàng Dalbergia fusca Pierre  

  NHÓM II    

1 Cẩm xe Xylia dolabriformis Benth.  

2 Da đá Xylia kerrii Craib et Hutchin  

3 Dầu đen Dipterocarpus sp  

4 Dinh Markhamia stipulata Seem  

5 Dinh gan gà Markhamia sp.  

6 Dinh khét Radermachera alata P.Dop  

7 Dinh mật Spuchodeopsis collignonii

P.Dop

 

8 Dinh thối Hexaneurocarpon brilletii P.Dop  

9 Dinh vàng Haplophragma serratum P.Dop  

10 Dinh vàng Hòa Bình Haplophragma hoabiensis  

    P.Dop  

 



11 Dinh xanh Radermachera brilletii P.Dop

12 Lim xanh Erythrophloeum fordii Oliv.  

13 Nghiến Parapentace tonkinensis Gagnep Kiêng

14 Kiền kiền Hopea pierrei Hance (Phía

Nam)

15 Săng đào Hopea ferrea Pierre  

16 Sao xanh Homalium caryophyllaceum

Benth.

Nạp ốc

17 Sến mật Fassia pasquieri H.Lec  

18 Sến cát Fosree cochinchinensis Pierre  

19 Sến trắng    

20 Táu mật Vatica tonkinensis A.chev.  

21 Táu núi Vatica thorelii Pierre  

22 Táu nước Vatica philastreama Pierre  

23 Táu mắt quỷ Hopea sp  

24 Trai ly Garcimia fagraceides A.Chev  

25 Xoay Dialium cochinchinensis Pierre Nai sai

mét

26 Vắp Mesua ferrea Linn Dõi

  NHÓM III    

1 Bàng lang nước Lagerstroemia flos-reginae Retz  


